BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

	1. TÊN ĐỀ TÀI:

Đánh giá độ thích hợp của các hệ thống canh tác và xây dựng hệ thống canh tác bền vững tại huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh
	2. MÃ SỐ:



	
	

	3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:

     Tự       Xã hội     Giáo      Kỹ          Nông           Y            Môi 

   nhiên  Nhân văn    dục     thuật    Lâm-Ngư     Dược      trường


	4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU:

 Cơ bản    Ứng dụng   Triển khai 

           



	5. THỜI GIAN THỰC HIỆN:         22 tháng
Từ  tháng 4 năm 2007 đến tháng 2 năm 2009

	6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ:

    Tên cơ quan: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.8963340 - 8966780       Fax: 08.8960713      Email: 

	7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Họ và tên:  Phạm Văn Hiền            Học vị, chức danh KH:  PGS.TS   
Chức vụ: Phó Phòng Sau đại học
Địa chỉ CQ:  Trường ĐHNL Tp.HCM    Địa chỉ NR: 231/29 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại CQ:   08 8963339  Điện thoại NR:  72402659   Điện thoại di động: 0913464989
Fax:  08.8960713                     E-mail: pvhien@hcmuaf.edu.vn

	8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

	Họ và tên
	Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung nghiên cứu cụ thể 

được giao
	Chữ ký

	PGS.TS. Phạm Văn Hiền

TS. Nguyễn Kim Lợi
ThS. Nguyễn Duy Năng
ThS. Võ Đức Trong

	ĐH Nông Lâm                   Hệ thống canh tác

ĐH Nông Lâm, Quản lý lưu vực, GIS                                                    

ĐH Nông Lâm,          khoa học đất

TT giống cây trồng Tây Ninh, Chọn giống
	Đánh giá hiện trạng tự nhiên, kinh tế-xã hội và hệ thống canh tác; Thiết lập các hệ thống canh tác; Bố trí các thí nghiệm cây trồng; Phân tích hiệu quả và tính bền vững của các hệ thống canh tác.
Đánh giá và thiết lập bản đồ độ thích hợp của hệ thống canh tác

Bố trí và theo dõi các thí nghiệm cây trồng; Phân tích số liệu thí nghiệm đồng ruộng
Thí nghiệm chọn giống thích hợp cho hệ thống canh tác, chuyển giao mô hình hệ thống cây trồng hợp lý cho người dân
	


	9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

	Tên đơn vị

trong và ngoài nước
	Nội dung phối hợp nghiên cứu
	Họ và tên người đại diện đơn vị

	Trung tâm nghiên cứu mía đường
Trung tâm giống cây trồng Tây Ninh

TT khuyến nông, Sở NN&PTNT Tây Ninh
Sở tài nguyên & môi trường Tây Ninh

	Thí nghiệm hệ thống xen canh trong mía kiến thiết cơ bản
Thí nghiệm chọn giống cây trồng phù hợp cho các hệ thống canh tác tại Tây Ninh

Xây dựng và chuyển giao mô hình hệ thống canh tác tại Tây Ninh

Xây dựng bản đồ độ thích hợp của các hệ thống canh tác
	ThS. Lê Quang Tuyền 
ThS. Võ Đức Trong
ThS. Võ Việt Hưng, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
TS. Nguyễn Dĩnh Nghiệp



	10. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

10.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Hệ thống canh tác thâm canh cao đã bộc lộ những bất cập về môi trường, đa dạng sinh vật suy giảm, nhiều rủi ro và không bền vững. Nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác (HTCT) bền vững lấy cây lúa làm nền được khởi xướng tại các nước Á châu từ năm 1975, sau đó phát triển ra nhiều quốc gia. Ấn Độ những năm 70, chuyển đổi cơ cấu 2 vụ lúa bằng 1 vụ lúa – 1 vụ đậu ghi nhận đã tận dụng tối ưu tài nguyên đất, cải thiện môi trường đất và mang lại lợi nhuân cho người dân. Trung Quốc áp dụng hệ thống 2 vụ lúa -1 vụ rau màu trên chân ruộng có tưới mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường vượt trội 3 vụ lúa liên tục. Một số trang trại trồng dâu tây ở California, Mỹ đã chuyển từ sản xuất đầu tư nhiều phân hoá học, thuốc trừ sâu, sang sản xuất hữu cơ, ít hoặc không sử dụng các hoá chất tổng hợp. Mặc dù năng suất dâu tây sản xuất hữu cơ chỉ bằng khoảng 61% năng suất của sản xuất truyền thống, song đã giảm được chi phí, đồng thời giá sản phẩm lại cao hơn, do vậy hiệu quả sản xuất cao hơn (Trần Thanh Bé, 2001). Nghiên cứu cải thiện hệ thống cây trồng cạn vùng đồng bào dân tộc tại tỉnh Đồng Nai đã chuyển giao cho địa phương được 4 mô hình Lúa-Bắp, Bắp-Bông vải, Bắp-Đậu nành và Bắp-Nghệ thay cho các hệ thống độc canh 2-3 vụ lúa đã mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cao (Phạm Văn Hiền, 2006). 

Nghiên cứu các hệ thống canh tác bền vững ngày nay luôn là mối quan tâm của nhiều nhà nông học.
10.2. Danh mục các công trình liên quan (Họ và tên tác giả; nhan đề bài báo ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)

        a)   Của chủ nhiệm và những người tham gia thực hiện đề tài

- Phạm Văn Hiền, 1996. Nông nghiệp trên đất dốc. Nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác trên đất dốc góp phần định canh cho người Êđê tại Daklak. NXB Nông nghiệp.

- Phạm Văn Hiền, 1987. Nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác vùng đồng bào Êđê trồng trồng cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản tại cao nguyên Buôn Ma Thuột. Luận án tiến sĩ khoa học nông nghiệp.

- Phạm Văn Hiền, 2002. Nghiên cứu hệ thống canh tác cho vùng đồng bào Êđê trồng cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản trên cao nguyên Buôn Ma Thuột. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, giai đoạn 1997-2002. Trường Đại học Tây nguyên.

- Phạm Văn Hiền, 2002. Nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác, kinh tế nông hộ và xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Gia rai sau giao đất giao rừng tự nhiên tại xã Easol, huyện Ea Hleo. Hội thảo nghiên cứu giảm nghèo ở nông thôn từ cách tiếp cận vi mô. NXB Nông nghiệp.



	- Phạm Văn Hiền, Trần Thanh Bé, Trần Văn Lợt, 2005. Bài giảng Hệ thống canh tác. Đại học Nông Lâm Tp. HCM
- Phạm Văn Hiền, Võ Văn Phi, 2006. Cải thiện hệ thống cây trồng cạn vùng dân tộc tỉnh Đồng Nai. Báo cáo đề tài KHCN Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nguyen Kim Loi. 2005. Decision Support System (DSS) for sustainable watershed management in Dong Nai watershed – Vietnam. Ph.D Thesis, The Graduate School, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

b)   Của những người khác

- FAO, 2000, Guidelines for the Conduct of a Training Course in Farming Systems Development. FAO.Trần An Phong, 2003. Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu cây trồng 5 huyện phía Nam tỉnh Daklak. UBND tỉnh Daklak.
- Phạm Chí Thành, 1999. Hệ thống nông nghiêp. NXB Nông nghiệp

- Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Hữu Hồng, Đặng Văn Minh, 1999. Giáo trình hệ thống nông nghiệp. NXB Nông nghiệp.
- FAO, 1976. A framework for land evaluation. FAO/UNESCO
- Oscars B.Z., 1999. Sustainable agriculture indicators. SEAMEO SEARCA.
- World Bank, 2004. Nghèo. Báo cáo phát triển Việt Nam của Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ Việt Nam.


	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Tây Ninh là tỉnh biên giới chuyển tiếp giữa vùng núi và cao nguyên Trung bộ xuống đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích tự nhiên 4.035,45km2, dân số: 1.047.365 người (năm 2006). Tỉnh có 1 thị xã và 8 huyện. Điều kiện khí hậu tự nhiên của tỉnh Tây Ninh có hai mùa rõ rệt trong năm, mùa khô khắc nghiệt thiếu nước, mùa mưa vũ lượng tập trung ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và phát triển cây trồng, các hệ thống cây trồng của người nông dân tại nhiều huyện chưa thích hợp với điều kiện tự nhiên, nên hiệu quả kinh tế-xã hội của các hệ thống canh tác thấp và kém bền vững; nhất là huyện Bến Cầu của tỉnh Tây Ninh. 

Các hệ thống canh tác chưa thích hợp, thâm canh cao thường sử dụng năng lượng hoá thạch và thuốc bảo vệ thực vật quá ngưỡng, đã ảnh hưởng xấu đến môi trường sống; khu hệ vi sinh vật đất bị huỷ hoại; năng suất cây trồng không ổn định; nhiều rủi ro và suy giảm đa dạng sinh học. 
Nghiên cứu đánh giá mức độ thích hợp của các hệ thống canh tác bằng phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA), phân tích hệ thống canh tác dựa trên các chỉ tiêu bền vững của FAO và số hoá các vùng có hệ thống canh tác chưa thích hợp với công cụ GIS, làm cơ sở khoa học và thực tiễn để thiết kế các thí nghiệm hợp phần: giống, biện pháp canh tác hữu cơ cho các hệ thống cây trồng; cải thiện hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa phù hợp; và phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh chuyển giao đến nông dân, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất nông nghiệp và đời sống cho người dân là nhu cầu cấp thiết.

	12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Đánh giá hiện trạng tự nhiên tại huyện nghiên cứu, nhận biết những thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến hệ thống cây trồng;
- Đánh giá hiện trạng kinh tế-xã hội của các điểm nghiên cứu nhận ra điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức cho các hệ thống canh tác;
- Đánh giá hiện trạng các hệ thống canh tác nhận ra các yếu tố kỹ thuật chưa phù hợp, kém bền vững của các hệ thống canh tác;
- Đánh giá độ thích hợp của các hệ thống canh tác dựa trên kết quả đánh giá hiện trạng tự nhiên, kinh tế xã hội, hệ thống canh tác. Phân tích hệ thống canh tác dựa theo tiêu chí bền vững của FAO (1999) và phần mềm đánh giá đất tự động (ALES) làm cơ sở khoa học cho việc bố trí các thí nghiệm hợp phần, xây dựng mô hình thử nghiệm và cải thiện hệ thống canh tác phù hợp; 
- Nâng cao hiệu quả kinh tế và tính bền vững của các hệ thống canh tác, góp phần xoá đói giảm nghèo cho người dân vùng nông thôn tỉnh Tây Ninh. 

	13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Tiếp cận đa ngành và liên ngành (Multi-disciplinary, inter-disciplinary) từ dưới (bottom up) người dân, kết hợp khảo sát thực tiễn các hệ thống canh tác tại huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh được áp dụng cho nghiên cứu. 
- Phương pháp nghiên cứu

+ Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) áp dụng cho điều nghiên hiện trạng tự nhiên, kinh tế xã hội, các hệ thống canh tác từ người dân. Một số công cụ áp dụng: Lát cắt sinh thái, phỏng vấn bán chính thức và chính thức với phiếu chuẩn bị sẳn, lịch mùa vụ, phân tích SWOT, ma trận xếp hạng khó khăn trong sản xuất của nông dân. 
+ Phương pháp xếp hạng cho điểm sự chấp nhận các hệ thống cây trồng, điều tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón của nông dân.
+ Phân tích mẫu đất tại các hệ thống cây trồng, đánh giá biến động dinh dưỡng đất tại các hệ thống cây trồng trước và sau thí nghiệm. Đánh gía tính bền vững của môi trường đất thông qua cải thiện chỉ tiêu lý hoá tính đất.

+ Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng của IRRI (1998). Thí nghiệm hợp phần kỹ thuật: chọn giống, biện pháp canh tác hữu cơ giảm nhập lượng vô cơ.
+ Thử nghiệm mô hình diện rộng (phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh). So sánh hiệu quả các hệ thống canh tác của người dân với hệ thống canh tác cải tiến và chuyển đổi theo hướng bền vững.

+ Công nghệ GIS, tích hợp các dữ liệu và sử dụng phần mềm (ALES) tự động đánh giá đơn vị đất thích nghi, thiết lập bản đồ hệ thống cây trồng thích hợp.
- Phân tích tính bền vững thông qua chỉ tiêu bền vững của FAO: Hiệu quả sinh học, kinh tế, xã hội và môi trường.
+ Sinh học: Sinh trưởng phát triển và năng suất sinh học của các hệ thống cây trồng

+ Kinh tế: Phân tích hiệu quả kinh tế toàn phần, kinh tế từng phần (lợi nhuận trên đồng vốn đầu tư của từng hợp phần)

+ Xã hội: Sự chấp nhận của nông dân về các hợp phần kỹ thuật giống, kỹ thuật canh tác hữu cơ; dòng phân bố lao động nông hộ và khu vực.
+ Môi trường: Phân tích dinh dưỡng đất, nhập lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ.
- Phạm vi nghiên cứu: Huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh











Sơ đồ: Tiến trình nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác bền vững
Sơ đồ: Tiến trình nghiên cứu đánh giá hệ thống canh tác



	14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

	Số

TT
	Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu
	Sản phẩm

phải đạt
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Người thực hiện

	1

2

3

4
5
6

	Điều nghiên hiện trạng tự nhiên, kinh tế-xã hội và hệ thống canh tác tại huyện Bến Cầu tìm ra thuận lợi khó khăn của điều kiện tự nhiên và điểm mạnh, điểm yếu của kinh tế xã hội và hệ thống canh tác.
Phân tích cơ sở dữ liệu, đánh giá độ thích hợp của các hệ thống canh tác tại huyện điểm của tỉnh Tây Ninh.

Thí nghiệm các hợp phần kỹ thuật chọn giống, biện pháp canh tác hữu cơ giảm nhập lượng cho hệ thống canh tác tại các điểm chọn.
Thử nghiệm và đánh giá mô hình cải tiến và xây dựng một số mô hình hệ thống canh tác bền vững

Xây dựng bản đồ các hệ thống canh tác thích hợp cho chuyện nghiên cứu tại Tây Ninh   

Hoàn thành báo cáo


	Báo cáo hiện trạng tự nhiên, kinh tế-xã hội và hệ thống canh tác tại các huyện nghèo tỉnh Tây Ninh
Báo cáo độ thích hợp của các hệ thống canh tác tại các huyện chọn

Báo cáo kết quả thí nghiệm hợp phần kỹ thuật của HTCT
Mô hình HTCT bền vững
Bản đồ thích nghi các HTCT
Báo cáo tổng kết
	04-05/2007
05-06/2007

06-12/2007

04-12/2008

1/2008

02/2009
	Phạm Văn Hiền, Nguyễn Duy Năng và nhóm nghiên cứu
Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Duy Năng và nhóm nghiên cứu

Phạm Văn Hiền, Võ Đức Trong và nhóm nghiên cứu

Phạm Văn Hiền, Võ Đức Trong và nhóm nghiên cứu

Nguyễn Kim Lợi và Phạm Văn Hiền
Phạm Văn Hiền

	15. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

· Loại sản phẩm   

Mẫu
(
Vật liệu
(
Thiết bị máy móc
(
Dây chuyền công nghệ
(
Giống cây trồng  (
Giống gia súc
(
Qui trình công nghệ
(
Phương pháp
(
Tiêu chuẩn
(
Qui phạm
(
Sơ đồ
(
Báo cáo phân tích
(
Tài liệu dự báo
(
Đề án
(
Luận chứng kinh tế
(
Chương trình máy tính
(
Bản kiến nghị
(
Sản phẩm khác: Mô hình xen canh mía - đậu phụng
· Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu khoa học

	1

2

3

4

5

6
	Báo cáo hiện trạng tự nhiên, kinh tế-xã hội, hệ thống canh tác tại huyện chọn

Báo cáo độ thích hợp của các hệ thống canh tác tại các huyện chọn, tỉnh Tây Ninh
Báo cáo kết quả thí nghiệm hợp phần kỹ thuật của HTCT

Mô hình xen canh mía - đậu phụng

Mô hình giống đậu phụng mới
Bản đồ thích nghi các HTCT bền vững
	01
01
01
01
01
01
	Trung thực, độ chính xác cao                
Trung thực, độ chính xác cao                

Độ chính xác cao, số liệu có xử lý thống kê

Mía-đậu phụng mới, 1000m2
1000m2, năng suất đậu 1,2-1,5 T/ha          

Độ chính xác cao thực hiện trong Arcview GIS, ALES                

	· Số học viên cao học được đào tạo: 1 học viên cao học
· Số bài báo công bố: 1 bài

· Địa chỉ có thể ứng dụng (tên địa phương, đơn vị ứng dụng)
· Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Tây Ninh
· Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh, đơn vị phối hợp cùng thử nghiệm các mô hình diện rộng


	16. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí:   60.000.000 đồng

Trong đó: Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ: 60.000.000 đ
Nhu cầu kinh phí từng năm:

· Năm .2007:    50.000.000 đ
· Năm 2008:     10.000.000 đ
Dự trù kinh phí theo các mục chi (Thuê khoán chuyên môn; Nguyên vật liệu, năng lượng; Thiết bị máy móc; Chi khác):

· Thuê khoáng chuyên môn:   30.000.000 đ
· Nguyên vật liệu thí nghiệm:  10.000.000 đ
· Năng lượng: Xăng xe:            5.000.000 đ
· Thiết bị máy móc:  Ổ đĩa rời USB: 2.000.000 đ
· Công tác phí, hỗ trợ nhóm nghiên cứu:    8.000.000 đ
-     Chi khác:                                  5.000.000 đ 

	
Ngày       tháng       năm 2007
Ngày 20 tháng 1  năm 2007

Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm đề tài 


(Ký tên, đóng dấu)
(Họ và tên, ký)

Ngày       tháng       năm 2007
Cơ quan chủ quản duyệt

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ




DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI MÃ SỐ: 

(Từ ngân sách sự nghiệp khoa học)

	TT
	Nội dung các khoản chi
	Thành tiền

	
	
	(đồng)
	Tỷ lệ %

	
	· Thuê khoáng chuyên môn
· Nguyên vật liệu thí nghiệm   
· Năng lượng
· Thiết bị máy móc
· Công tác phí, hỗ trợ nhóm nghiên cứu
· Chi khác                                 
	30.000.000
10.000.000

5.000.000

2.000.000
8.000.000

5.000.000
	50,0
16,6
8,3
3,3
13,3
8,3

	Tổng cộng:
	60.000.000
	100%


GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1 – Thuê khoán chuyên môn

	TT
	Nội dung thuê khoán
	Thành tiền (đồng)

	1
2

3

4
	Khảo sát hiện trạng tự nhiên, kinh tế xã hội và hệ thống canh tác
Thí nghiệm hợp phần kỹ thuật cho hệ thống canh tác 
Thử nghiệm và chuyển giao mô hình hệ thống canh tác thích hợp
Xây dựng bản đồ hệ thống canh tác thích hợp
	5.000.000

10.000.000

10.000.000
  5.000.000

	Cộng
	30.000.000


Khoản 2 – Nguyên vật liệu

	TT
	Nguyên vật liệu
	Thành tiền (đồng)

	1
2

3
	Giống cây trồng, phân bón các loại
Vật tư thí nghiệm khác
	6.000.000
4.000.000

	Cộng
	10.000.000


Khoản 3 – Năng lượng
	TT
	Nguyên vật liệu
	Thành tiền (đồng)

	1
	Xăng xe đi lại thí nghiệm, đưa đón đoàn đánh giá và nghiệm thu
	5.000.000

	Cộng
	5.000.000


Khoản 4 - Thiết bị và máy móc

	TT
	Nguyên vật liệu
	Thành tiền (đồng)

	1
	Ổ cứng rời USB lưu trữ dữ liệu
	2.000.000

	Cộng
	

2.000.000


Khoản 5 – Công tác phí và hỗ trợ nhóm nghiên cứu: 




       8.000.000

Khoản 6 - Chi khác:









       5.000.000
Cộng các khoản (1, 2, 3, 4, 5, 6):    60.000.000 đồng

BAN GIÁM HIỆU
PHÒNG QLNC Khoa học
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI


































SẢN XUẤT THỬ


& ĐÁNH GIÁ





THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH HTCT THÍCH HỢP 





THÍ NGHIỆM CÁC


HỢP PHẦN KỸ THUẬT CHO HTCT





ĐÁNH GIÁ ĐỘ THÍCH HỢP 


THIẾT KẾ CÁC THÍ NGHIỆM HỢP PHẦN CHO HTCT THÍCH HỢP








MÔ TẢ ĐIỂM &


NHẬN BIẾT KHÓ KHĂN








CHỌN ĐIỂM NGHIÊN CỨU
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